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I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

MÔN HỌC: LỊCH SỬ KHỐI LỚP 8 

Năm học 2022 - 2023 

1. Đặc điểm tình hình: 

1.1. Số lớp: 4…; Số học sinh: 152; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 0 

1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 3, Trình độ đào tạo: Đại học: 2, Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 3 

1.3. Thiết bị dạy học: 

 

STT Thiết bị dạy học Số lượng Các bài thí 

nghiệm/thực 

hành 

Ghi chú 

1 Máy vi tính (laptap) 03 Tất cả tiết dạy Mỗi giáo viên 1 cái 

2 Ti vi 08 Tất cả tiết dạy Mỗi phòng học 1 cái 

3 Tranh ảnh, bản đồ, đồ dùng trực quan... theo danh 

mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Lịch sử 8 

Không hạn định Tất cả tiết dạy GV khai thác và hướng 

dẫn HS sử dụng hiệu quả 

 

1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập  

 

STT Tên phòng Số lượng Phạm vi và nội dung sử dụng Ghi chú 

1 Phòng bộ môn 01 Sinh hoạt tổ - nhóm chuyên môn GV sử dụng theo kế hoạch của tổ - nhóm 

2 Phòng thiết bị 01 Lưu giữ thiết bị và ĐDDH GV kí mượn - trả 

 

2. Kế hoạch dạy học 

2.1. Phân phối chương trình    



   

 

Tuần Tiết Bài học Yêu cầu cần đạt 

HỌC KỲ 1 

1 

1 

Bài 1: Những cuộc CMTS đầu tiên 

Mục I.1. ; Mục II.2.; Mục III. 2. Hướng 

dẫn học sinh đọc thêm 

- Trình bày được sự biến đổi về kinh tế xã hội Tây Âu trong các thế kỉ 

XV – XVII; nguyên nhân, diễn biến và kết quả của Cách mạng Hà Lan. 

- Biết được nguyên nhân, tiến trình CM, ý nghĩa của Cách mạng tư sản 

Anh. 

- Nhận biết vài nét về tình hình 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ; trình bày 

được diễn biến, kết quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh. 

2 

2 

3 Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp 

Mục II. Cách mạng bùng nổ (Chỉ nhấn 

mạnh Tuyên ngôn nhân quyền và dân 

quyền; nền chuyên chính dân chủ Gia-

cô-banh 

- Nhận biết những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, đấu 

tranh tư tưởng ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ. 

- Trình bày được nguyên nhân trực tiếp và diễn biến cuộc cách mạng. 

-  Hiểu và đánh giá được ý nghĩa cuộc Cách mạng tư sản Pháp 1789. 
4 

3 

5 Bài 3: CNTB xác lập trên phạm vi thế 

giới 

Mục I.2 Cách mạng công nghiệp ở Pháp, 

Đức:  Không dạy 

Mục II. 1 Các cuộc cách mạng tư sản thế 

kỉ XIX: Không dạy 

- Biết được một số phát minh lớn trong cách mạng công nghiệp; hệ quả 

của cách mạng công nghiệp. 

- Biết được sự bành trướng của các nước tư bản ở các nước Á, Phi. 

6 

4 

7 

Bài 4:  Phong trào công nhân và sự ra đời 

của chủ nghĩa Mác 

Mục II. Hướng dẫn HS đọc thêm 

- Biết được những nét chính về các hình thức đấu tranh và những phong 

trào tiêu biểu của giai cấp công nhân. 

 

8 

Bài 5: Công xã Pa-ri 

Mục II; Mục III (nội chiến ở Pháp:  

Hướng dẫn HS đọc thêm 

- Nhận biết về hoàn cảnh ra đời của Công xã Pa-ri ; những nét chính về 

diễn biến cuộc khởi nghĩa ngày 18 - 3 - 1871 và sự ra đời Công xã Pa-ri. 

- Trình bày được sơ đồ về tổ chức bộ máy và hiểu bản chất Nhà nước 



kiểu mới.  

- Ý nghĩa, bài học của Công xã Pa-ri. 

5 

9 

Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ…. 

Mục II. Không dạy 

 

- Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, 

đối ngoại của các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ 

XX. Sự phát triển không đều của các nước. 

10 

Bài 7: PTCN Quốc tế cuối TK XIX đầu 

TK XX 

Mục I: Đọc thêm 

Hiểu rõ về Lê-nin và sự ra đời của Đảng Bôn-sê-vích. Diễn biến chính, 

ý nghĩa của cuộc Cách mạng 1905 - 1907 ở Nga. 

 

6 

11 

Bài 8: Sự phát triển  khoa học, kĩ thuật, 

văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX 

Mục II. 3 Văn học và nghệ thuật. Không 

dạy 

- Nhận biết được những thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật. 

- Biết được những tiến bộ tiêu biểu về khoa học tự nhiên và khoa học xã 

hội. 

12 

Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVII- đầu thế kỉ XX 

 

- Biết được những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội Ấn 

Độ nửa sau thế kỉ XIX, nguyên nhân của tình hình đó. 

- Hiểu rõ những vấn đề chủ yếu trong phong trào đấu tranh giải phóng 

dân tộc của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 

7 

13 

Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX đầu 

thế kỉ XX 

Mục II. Lập niên biểu 

- Nhận biết được những nét chính về quá trình phân chia, xâu xé Trung 

Quốc của các nước đế quốc từ giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

- Lập niên biểu phong trào đấu tranh của nhân dân cuối thế kỉ XIX đầu 

XX: Lập niên biểu 

- Biết về Tôn Trung Sơn, học thuyết Tam dân; trình bày được nguyên 

nhân, diễn biến, ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.  

14 

8 

15 

Bài 11: Các nước ĐNA cuối thế kỉ XIX 

đầu thế kỉ XX 

 

- Biết được quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á. 

- Biết được nét chính về phong trào giải phóng dân tộc ở  khu vực Đông 

Nam Á. 

16 
Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX đầu thế 

kỉ XX  

- Trình bày được những nội dung chính, ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh 

Trị. 



Mục III. Không dạy - Nhận xét về những cải cách của Minh Trị. 

- Biết được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật 

Bản vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 

9 
17 Ôn tập giữa kỳ 1  

18 Kiểm tra giữa kỳ 1  

10 

19 Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất 

(1914- 1918) 

 

- Biết rõ nguyên nhân của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

- Trình bày được sơ lược diễn biến của chiến tranh qua hai giai đoạn. 

- Trình bày được kết cục của chiến tranh. 
20 

11 

21 
Bài 14:  Ôn tập lịch sử thế giới cận đại - Biết được tiến trình lịch sử thế giới cận đại và những nội dung chính 

của thời kì này. 

22 

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 

1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng 

(1917- 1921) 

Mục II.1, 2. Không dạy 

- Biết được tình hình kinh tế - xã hội nước Nga trước cách mạng; trình 

bày được những nét chính về diễn biến cuộc Cách mạng tháng Hai và 

Cách mạng tháng Mười năm 1917. 

- Hiểu được nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười. 

12 

23 

Bài 16: Liên Xô xây dựng CNXH (1921-

1941) 

Mục II: Công cuộc xâu dựng CNXH. Chỉ 

cần nắm những thành tựu 1925-1941 

- Biết được nội dung Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục 

kinh tế. 

- Trình bày được những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở Liên Xô. 

24 

Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến 

tranh TG (1918- 1939) 

Mục I. 2: Đọc thêm 

Mục II.2: Không dạy 

- Nhận biết được những nét chung về châu Âu trong những năm 1918 – 

1929. 

- Biết được nét chính về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 

1933) và hậu quả của cuộc khủng hoảng. 

13 25 
Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến 

tranh TG (1918- 1939 

- Biết được tình kinh tế - xã hội nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ 

XX. 

- Trình bày được tình hình nước Mĩ trong những năm 1929 – 1939. 

26 Bài 19: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến 

tranh TG (1918- 1939 

- Biết được tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

- Trình bày được tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế đến Nhật Bản 



và quá trình phát xít hoá bộ máy chính quyền. 

14 27 

Bài 20: Phong trào độc lập Châu Á 

(1918-1939) 

 

- Biết được những nét chính của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á 

trong những năm 1918 - 1939; trình bày được những sự kiện quan trọng 

và nổi bật của phong trào cách mạng Trung Quốc trong thời kì này. 

- Biết được những nét lớn của tình hình Đông Nam Á trong thời kì này; 

trình bày được phong trào độc lập diễn ra sôi nổi, liên tục ở nhiều nước 

28 

15 29 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai 

(1939- 1945) 

Mục II. Lập niên biểu diễn biến chiến 

tranh 

 

- Biết được những nét chính về quá trình dẫn đến chiến tranh, nguyên 

nhân chiến tranh. 

- Lập niên biểu diễn biến chiến tranh. 

- Biết được kết cục của cuộc chiến tranh. 

30 

16 31 
Bài 22: Sự phát triển văn hoá, khoa học - 

kĩ thuật (1917-1945) 

- Trình bày được những thành tựu của khoa học - kĩ thuật thế giới nửa 

đầu thế kỉ XX. 

- Biết được những thành tựu của nền văn hoá Xô viết. 

32 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại 

(1917-1945) 

Biết được những nội dung chủ yếu đã học về lịch sử thế giới hiện đại từ 

năm 1917 đến năm 1945 17 33 

34 Ôn tập cuối kỳ 1  

18 35 Kiểm tra cuối kỳ 1  

HỌC KỲ 2 

19 36 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 

đến năm 1873 

- Trình bày nguyên nhân Pháp xâm lược Việt Nam và nét chính về diễn 

biến chiến sự tại Đà Nẵng; trình bày được diễn biến chiến sự ở Gia Định 

và biết được nội dung cơ bản một số điều khoản trong Hiệp ước Nhâm 

Tuất. 

- Biết được diễn biến cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền 

Đông Nam Kì; cuộc kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây. 

20 37 

21 38 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn 

quốc (1873- 1984) 

- Biết được âm mưu, diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ 

nhất của thực dân Pháp. 22 39 



 - Trình bày được cuộc kháng chiến của quân dân Hà Nội và các địa 

phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp. 

- Biết được âm mưu, diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ 

hai của thực dân Pháp. 

- Trình bày được sự chống trả quyết liệt của quân dân Hà Nội và các địa 

phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp lần thứ 

hai. 

- Biết được nội dung chính của Hiệp ước Hác-măng và Hiệp ước Pa-tơ-

nốt. 

23 40 Bài 26: Phong trào kháng chiến chống 

Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX 

Mục II.1 và 2 không dạy chỉ cần nắm 

được cuộc khởi nghĩa Hương Khê 

- Trình bày trên lược đồ cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở 

kinh thành Huế. 

- Hiểu được khái niệm "phong trào Cần vương", biết được hai giai đoạn 

của phong trào Cần vương. 

- Trình bày trên lược đồ diễn biến các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong 

trào Cần vương. 

24 41 

25 42 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế  

- Mục I: Khởi nghĩa Yên thế: Hướng dẫn 

HS lập bảng thống kê các giai đoạn của 

cuộc khởi nghĩa, mỗi giai đoạn chỉ cần 

nêu khái quát không cần chi tiết 

- Mục II: Không dạy 

Biết được nguyên nhân, trình bày diễn biến theo lược đồ và kết quả, ý 

nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. 

26 43 Ôn tập giữa kỳ 2  

27 44 Kiểm tra giữa kỳ 2  

28 45 
Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở Việt 

Nam nửa cuối thế kỉ XIX 

- Phong trào cải cách kinh tế, xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX. 

- Những nguyên nhân chủ yếu khiến cho các đề nghị cải cách không 

thực hiện được. 

29 46 Lịch sử địa phương - Nêu tên các phong trào đấu tranh của nhân dân Điện Bàn từ khi thực 



 

2.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

 

Bài kiểm tra, 

đánh giá 
Thời gian Thời điểm Yêu cầu cần đạt Hình thức 

 dân Pháp xâm lược đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

- Hiểu được cuộc đấu tranh giành chính quyền cách mạng ngày 

18/8/1945 của nhân dân Điện Bàn. 

30 47 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa 

của TDP 

- Trình bày được các chính sách khai thác lần thứ nhất của thực dân 

Pháp ở Việt Nam, phân tích được mục đích cuộc khai thác. 

-  Trình bày được sự phân hoá giai cấp trong xã hội Việt Nam sau cuộc 

khai thác. 

31 48 Bài 30: phong trào yêu nước chống Pháp 

từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 

Nội dung diễn biến của các cuộc khởi 

nghĩa ở Huế (1916), binh lính và tù chính 

trị Thái Nguyên: Không dạy 

- Trình bày được nét chính về phong trào Đông du. 

-  Biết được những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục. 

-  Trình bày được nét chính cuộc vận động Duy tân và phong trào chống 

thuế ở Trung Kì. 

- Trình bày trên lược đồ bước đầu những hoạt động của Nguyễn Tất 

Thành. 

32 49 

33 50 Bài 31: Ôn tập lịch sử VN 1858-1918 - Lập niên biểu thống kê những sự kiện chính từ 1858 đến năm 1918. 

- Nắm nội dung cơ bản các kiến thức: Nguyên nhân Pháp xâm lược Việt 

Nam; Nguyên nhân làm cho nước ta bị mất vào tay thực dân Pháp; Về 

phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX; Nhận xét chung về 

phong trào chống Pháp ở nửa cuối thế kỉ XIX; Những chuyển biến về 

kinh tế, xã hội, tư tưởng trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ 

XX. 

34 51 Ôn tập cuối kỳ 2  

35 52 Kiểm tra cuối kỳ 2  



Giữa học kỳ 1 45 phút Tuần 9 Đáp ứng các yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến hết bài 12 Trắc nghiệm khách 

quan và tự luận (trên 

giấy) 
Cuối học kỳ 1 45 phút Tuần 18 Đáp ứng các yêu cầu cần đạt từ bài 1 đến hết bài 23 

Giữa học kỳ 2 45 phút Tuần 27 Đáp ứng các yêu cầu cần đạt từ bài 24 đến hết bài 27 

Cuối học kỳ 2 45 phút Tuần 35 Đáp ứng các yêu cầu cần đạt từ bài 24 đến hết bài 31 

 

3. Các nội dung khác (nếu có): Không 

 

 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

Năm học 2022 - 2023 

Khối lớp:                 ; Số học sinh:  

STT Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Số 

tiết 

Thời 

điểm 

Địa 

điểm 

Chủ 

trì 

Phối 

hợp 

Điều kiện 

thực hiện 

         

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thị Gái 

Tam Phú, ngày 28 tháng 8 năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

NGUYỄN THÀNH PHÁT 
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